Giáo án Công nghệ 11

Ngày soạn: 27/02/2020

Tuần 23+24 

 Tiết: 28,29,30

Chủ đề: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (BÀI 20+21)

I. Mục tiêu
1.  Kiến thức
- Hiểu được khái niệm và cách phân loại động cơ đốt trong.


- Biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong.

- Hiểu được một số khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong.


- Hiểu được nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong 

2. Kĩ năng 


- Đọc, phân tích hình và kĩ năng quan sát của HS.

- Quan sát, đọc và phân tích hình.
3. Thái độ

- HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học.

- Thông qua bài thực hành rèn luyện ý thức tổ chức, kỷ luật trong lao động.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng kiến thức công nghệ: Sử dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập. 

+ Năng lực về phương pháp: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập. Lựa chọn và sử dụng các công cụ toán học phù hợp với nội dung bài học. Xác định mục đích, đề xuất phương án, tiến hành xử lí kết quả thực hành và rút ra nhận xét.

+ Năng lực trao đổi thông tin: Trao đổi kiến thức và ứng dụng công nghệ bằng ngôn ngữ kĩ thuật và các cách diễn tả đặc thù của môn công nghệ. Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau. Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thực hành, làm việc nhóm…). Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thực hành, làm việc nhóm…) một cách phù hợp. Thảo luận được kết quả công việc của mình và những vấn đề liên quan dưới góc nhìn công nghệ. Tham gia hoạt động nhóm trong học tập công nghệ.

+ Năng lực cá thể: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng , thái độ của cá nhân trong học tập công nghệ. Lập kế hoạch và thực hiện, điều chỉnh kế hoạch học tập  nhằm nâng cao trình độ bản thân.

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 20 SGK.

- Tìm hiểu các thông tin liên quan đến động cơ nhiệt, đặc biệt là động cơ hơi nước.


- Xem lại kiến thức về động cơ nhiệt đã được học trong chương trình vật lí


- Nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến bài giản


- Sử dụng công nghệ thông tin (nếu có thể).

- Một số tranh vẽ, mô hình động cơ đốt trong, một số bộ phận của động cơ đốt trong
2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 20 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong
	- Biết được sơ lược lịch sử phát triển động cơ đốt trong 
	
	Ai phát minh ra động cơ đốt ngoài đầu tiên? 

	Vì sao lại gọi là ôtô? Dầu điezen? 

	2. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong


	- Biết được khái niệm động cơ đốt trong 
- Biết được phân loại động cơ đốt trong
	
	
	

	3. Cấu tạo chung động cơ đốt trong
	
	- Hiểu được cấu tạo chung của động cơ xăng và động cơ điezen 
	Vì sao động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa? 
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Nội dung 1. 

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:

Ôtô, xe máy chạy bằng nhiên liệu gì? Vì sao nhiên liệu bị đốt cháy thì xe chạy?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Hằng ngày chúng ta đi xe máy, thường xuyên phải mua xăng, mua dầu. Vậy bộ phận nào trên xe máy tiêu tốn xăng dầu? Làm thế nào xăng, dầu có thể trở thành công cơ học để khiến chiếc xe máy chuyển động được trên đường. Bắt đầu từ bài học này, chúng ta sẽ nghiên cứu về một loại máy thực hiện chức năng trên đó là động cơ đốt trong.
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỚI

Tìm hiểu sơ lược về lịch sử phát triển của động cơ đốt trong 

( không học)

Hoạt động 2: Tìm hiểu về khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

(1) Mục tiêu: Biết được khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về khái niệm và phân loại động cơ đốt trong.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	- ĐCĐT là gì ? 

- Quá trình biến đổi nhiệt năng thành cơ năng diễn ra như thế nào?

- Dựa vào đâu để phân loại động cơ ?

(GV: ĐCĐT có rất nhiều loại: ĐC Pittông, ĐC Tupin khí, ĐC Phản lực, ĐC Pittông lại có 2 loại; chuyển động tịnh tiến, chuyển động quay nhưng loại ĐC chuyển động tịnh tiến là phổ biến nhất.)

Có nhiều dấu hiệu để phân loại ĐCĐT, nhưng thường phân loại hai dấu hiệu sau: 

- Phân loại theo nhiên liêu thì gồm có nhưng ĐCĐT nào?

- Phân loại theo hành trình của pittông thì gồm có những ĐCĐT nào?

- Động cơ hơi nước có phải là ĐCTĐ không?

- Tại sao?

(Động cơ hơi nước không phải là ĐCTĐ. Vì động cơ này dùng nhiệt đun sôi nước trong nồi hơi để ra hơi nước có áp suất cao. Còn việc biến hơi nước có  áp suất cao thành cơ năng xảy ra trong xi lanh động cơ.

- Theo nhiên liệu và số kì thì xe máy thường dùng loại động cơ nào?
	- ĐCĐT là một động cơ nhiệt. Biến nhiện năng thành cơ năng.

- Diễn ra ngay trong buồng công tác (xilanh) của động cơ.

- Phân loại theo nhiên liệu,

- Phân loại  theo  hành trình của píttông.

- HS lắng nghe và ghi chép.

- Động cơ Điêzen và động cơ Xăng.

- Động cơ 2 kì và động cơ 4 kì.

- Động cơ hơi nước không phải là ĐCĐT.

- ĐC cơ xăng hoặc Điêzen 2kì và 4kì.




Hộp kiến thức

	II. Khái niệm và phân loại động cơ đốt trong

1. Khái niêm

  ĐCĐT là:

- Động cơ nhiệt.

- Biến nhiện năng thành cơ năng.

- Quá trình đốt cháy nhiên liệu biến nhiệt năng thành cơ năng diễn ra ngay trong buồng công tác (xilanh) của động cơ.

2. Phân loại 

+ Theo nhiên liệu: động cơ xăng, động cơ Điêzen, động cơ ga. Trong đó động cơ xăng và Điêzen là phổ biến nhất.

+ Theo hành trình của pittông trong một chu trình làm việc: động cơ 2 kì, động cơ 4 kì.


Hoạt động 4: Tìm hiểu về cấu tạo chung của động cơ đốt trong

(1) Mục tiêu: Biết được cấu tạo chung động cơ đốt trong.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về cấu tạo chung động cơ đốt trong.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV sử dụng tranh vẽ hình 20.1 sgk để giới cấu tạo của  ĐCĐT cho HS.

- Cấu tạo của ĐCĐT gồm có những cơ cấu và hệ thống nào?

GV nêu khái quát nhiệm vụ của cơ cấu và hệ thống của ĐCĐT.
	- HS quan sát tranh và đọc sgk

- HS đọc sgk trả lời.

- HS nghe giảng và ghi chép.


Hộp kiến thức

	III. Cấu tạo chung của động cơ đốt trong: 

  - Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền

  - Cơ cấu phân phối khí.

  - Hệ thống bôi trơn.

  - Hệ thống làm mát.

  - Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí.

  - Hệ thống khởi động.

  Riêng động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa.


C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Trả lời các câu hỏi củng cố

1) Mục tiêu: Trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Phát phiếu học tập cho HS

Yêu cầu HS làm việc và lên bảng trình bày.

Các HS khác nhận xét.

GV đánh giá nhận xét, kết luận.
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Hộp kiến thức

	Phiếu học tập số 1: Động cơ đốt trong là động cơ nhiệt, có 

A. quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt diễn ra bên trong xilanh.

B. quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh nhiệt diễn ra bên ngoài xilanh.

C. quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh công diễn ra bên ngoài xilanh.

            D. quá trình đốt cháy nhiên liệu sinh công diễn ra bên trong xilanh.

Đáp án: A

Phiếu học tập số 2: Theo số hành trình pitông, động cơ đốt trong được chia làm 2 loại

         A. động cơ xăng và động cơ điezen.                            B. động cơ 2 kì và động cơ 4 kì. 

         C. động cơ 1 xilanh và động cơ nhiều xilanh.              D. động cơ gas và động cơ xăng.

Đáp án: B


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 6: Tìm hiểu, sưu tầm một số động cơ đốt trong trên xe máy

1) Mục tiêu: Biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên xe máy.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên xe máy.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV yêu cầu HS tìm hiểu một số động cơ xe máy để biết xe máy sử dụng nhiên liệu gì, từ đó biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong trên xe máy.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học.

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới.

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP
1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1. Nêu khái niệm động cơ đốt trong?

1.2. Nêu các cách phân loại động cơ đốt trong?

1.3. Nêu các khái niệm cơ bản của động cơ đốt trong?

1.4. Nêu cấu tạo của động cơ đốt trong 4 kì?

1.5. Nêu cấu tạo của động cơ đốt trong 2 kì?

1.6. Quan sát động cơ đốt trong và chỉ ra vị trí các chi tiết trên đó?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

2.1. Trình bày cấu tạo chung của động cơ xăng và động cơ điezen?

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

3.1. Vì sao động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa?

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

4.1. Vì sao lại gọi là ôtô? Dầu điezen?
Nội dung 2. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG 

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 21 SGK.

- Các loại tranh ảnh hoặc đoạn băng hình về động cơ 2 kì và 4 kì.


- Phóng to hình 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 SGK.


- Sử dụng công nghệ thông tin (nếu có thể).

- Một số tranh vẽ, mô hình động cơ đốt trong, một số bộ phận của động cơ đốt trong 

2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 21 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Một số khái niệm cơ bản
	- Biết được các khái niệm cơ bản về động cơ đốt trong 
	Hiểu được các công thức tính thể tích, tỉ số nén của động cơ đốt trong 
	Vì sao tỉ số nén động cơ xăng nhỏ hơn động cơ điezen? 
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:

Khi xe máy hoạt động, các chi tiết trong xe hoạt động như thế nào mà xe chạy được? Tại sao lại có tiếng nổ phát ra khi xe hoạt động?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Ở tiết trước, chúng ta mới tìm hiểu xong cấu tạo của động cơ đốt trong. Nó gồm rất nhiều chi tiết được lắp ráp với nhau và phần lớn đều thuộc 2 cơ cấu và 4 hệ thống chính. Vậy khi động cơ hoạt động, trạng thái của các chi tiết như thế nào? Tại sao có tiếng nổ phát ra khi động cơ hoạt động? Xăng hay dầu điêzen trong động cơ được tiêu thụ như thế nào?... Các em sẽ trả lời được những câu hỏi đó khi học xong bài 21 về nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.
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B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỚI

Hoạt động 2: Tìm hiểu về một số khái niệm cơ bản của động cơ đốt trong

(1) Mục tiêu: Biết được các khái niệm điểm chết, hành trình pittông, thể tích toàn phần, thể tích buồng cháy, thể tích công tác, tỉ số nén, chu trình làm việc và kì của động cơ đốt trong.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và hoạt động nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về các khái niệm điểm chết, hành trình pittông, thể tích toàn phần, thể tích buồng cháy, thể tích công tác, tỉ số nén, chu trình làm việc và kì của động cơ đốt trong.

Nội dung cần đạt

	I. Một số khái nệm cơ bản

1. Điểm chết của Pittông:

- Điểm chết của Pittông là vị trí mà tại đó Pittông đổi chiều chuyển động.

- Có 2 điểm chết:

+ Điểm chết dưới: là điểm chết mà tại đó Pittông ở gần tâm của trục khuỷu nhất.

+ Điểm chết trên: là điểm chết mà tại đó Pittông ở xa tâm của trục khuỷu nhất.

2. Hành trình của Pittông (S).

- Hành trình của Pittông là quảng đường mà Pittông đi được giữa hai điểm chết (S).

- Khi Pittông dịch chuyển được một hành trình thì trục khuỷu quay 1800.

- Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R.

3. Thể tích toàn phần Vtp (Cm3 hoặc Lít).

- Vtp là thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy và đỉnh pittông khi pittông ở ĐCD.

4. Thể tích buồng cháy (Vbc) (Cm3 hoặc Lít).

- Vbc thể tích không giới hạn bởi Xilanh, nắp máy và đỉnh pittông khi pittông ở ĐCT.
5. Thể tích công tác (Vct) (Cm3 hoặc Lít).

- Vct là thể tích xilanh được giới hạn bởi 2 điểm chết.

 Vct= Vtp- Vbc 

Nếu gọi D là đường kính xilanh, ta có  Vct= πD2S/4.

6. Tỉ số nén  

-Tỉ số nén là tỉ số giữa Vtp và Vbc

+ Động cơ xăng  = 6÷10.

+ Động cơ Điêzen  = 15÷21.

7. Chu trình làm việc của động cơ

 Là tổng hợp của 4 quá trình: nạp, nén, cháy - dãn nở.

Động cơ 4 kì, 1 chu trình làm việc gồm 4 quá trình, diễn ra trong 4 hành trình pittông.

Động cơ 2 kì, 1 chu trình làm việc gồm 4 quá trình, diễn ra trong 2 hành trình pittông.

8. Kì

- Kì là một phần của chu trình diễn ra trong thời gian một hành trình của pit-tông.

+ Chu trình được hoàn thành trong 2 kì ta có động cơ 2 kì (trục khuỷu quay 3600)

+ Chu trình được hoàn thành trong 4 kì ta có động cơ 4 kì (trục khuỷu quay 7200)


Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV:Yêu cầu HS quan sát tranh vẽ hình 21.1 sgk .

GV: Đặt câu hỏi:

+ Khi trục khuỷu quay pit-tông chuyển động như thế nào ?

+ Píttông chuyển động tịnh tiến lên xuống từ đâu đến đâu trong xilanh?

GV: trên hình vẽ 21.1a và b em hãy quan sát và mô tả 2 vị trí đó.

- Hành trình của pittông là gì?

- Khi pittông dịch chuyển được một hành trình thì trục khuỷu quay được bao nhiêu độ?

- Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu em có nhận xét gì giữa S và R?

- Không gian bên trong xilanh được giới hạn bởi những chi tiết nào?

-Vậy thể tích  toàn phần là thể tích như thế nào?

- Vậy thể tích  buồng cháy là thể tích như thế nào?

- Vậy thể tích  công tác là thể tích như thế nào? Vct, Vtp, Vbc có mối liên hệ gì vối nhau?

- Nếu gọi D là đường kính xilanh hãy lập biểu thức tính Vct?

GV: Vẽ nhanh sơ đồ minh hoạ cho HS khái miệm về chu trình làm việc cuả động cơ lên bảng và GV giải như thế nào là chu trình .

- Chu trình được hoàn thành trong 2 kì ta có động cơ nào?

 - Chu trình được hoàn thành trong 4 kì ta có động cơ nào?

- Vậy kì là gì?


	 - HS quan sát tranh và đọc sgk.

- Píttông chuyển động tịnh tiến lên xuống trong xilanh từ ĐCTĐCD và ngược lại.

- HS quan sát tranh và đọc sgk.

- Hành trình của Pittông là quảng đường mà Pittông đi được giữa hai điểm chết (S).

- Trục khuỷu quay được 1800

- Gọi R là bán kính quay của trục khuỷu thì S=2R.

- Đỉnh pittông, xilanh và náp máy

HS đọc sgk trả lời.

HS đọc sgk trả lời

HS đọc sgk trả lời.

- HS quan sát và ghi kết luận

- Động cơ 2 kì.

- Động cơ 4 kì.

- Kì là phần của chu trình diễn ra trong thời gian một hành trình của pit-tông (tương đương vởi trục khuyủ quay 1800)


C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Trả lời các câu hỏi củng cố

1) Mục tiêu: Trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Phát phiếu học tập cho HS

Yêu cầu HS làm việc và lên bảng trình bày.

Các HS khác nhận xét.

GV đánh giá nhận xét, kết luận.
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Hộp kiến thức

	Phiếu học tập số 1: Nhiên liệu được bố trí phun ở cuối kì nén trong động cơ điêzen 4 kì:

A. Sau khi pittông đến ĐCD.


B. Trước khi pittông đến ĐCT.

C. Trước khi pittông đến ĐCD.


D. Sau khi pittông đến ĐCT.

Đáp án: B

Phiếu học tập số 2: Ở kì cháy - dãn nở, pittông dịch chuyển được là do:

A. Lực khởi động


B. Lực quán tính của trục khuỷu.

C. Khí cháy- dãn nở đẩy pittông.


D. Nhiên liệu đẩy pittông đi.

Đáp án: C




D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 6: Tìm hiểu, sưu tầm một số động cơ đốt trong trên ôtô

1) Mục tiêu: Biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên ôtô.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên ôtô

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV yêu cầu HS tìm hiểu một số động cơ ôtô để biết ôtô sử dụng nhiên liệu gì, từ đó biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong trên ôtô.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học.

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới.

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1.  Nêu các khái niệm cơ bản của động cơ đốt trong? 

1.2. Nêu cấu tạo của động cơ đốt trong 4 kì?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

2.1. Viết các công thức tính thể tích, tỉ số nén của động cơ đốt trong? 

2.2. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì?

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

3.1. Vì sao động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa?

3.2. Vì sao các xupap phải mở sớm đóng muộn?

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

4.1. Vì sao cuối kì nén, bugi bật tia lửa điện hoặc vòi phun phun nhiên liệu?

Nội dung 3. NGUYÊN LÍ LÀM VIỆC CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG (TT)

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH
1. Giáo viên

- Nghiên cứu bài 21 SGK.

- Các loại tranh ảnh hoặc đoạn băng hình về động cơ  4 kì.


- Phóng to hình 21.1, 21.2, 21.3, 21.4 SGK.


- Sử dụng công nghệ thông tin (nếu có thể).

- Một số tranh vẽ, mô hình động cơ đốt trong, một số bộ phận của động cơ đốt trong 

2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 21 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	2. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì
	 Biết được cấu tạo của động cơ 4kì: động cơ xăng và động cơ điezen 
	 Hiểu được nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì 
	Vì sao các xupap phải mở sớm đóng muộn? 
	Vì sao cuối kì nén, bugi bật tia lửa điện hoặc vòi phun phun nhiên liệu? 


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS quan sát hình ảnh để trả lời câu hỏi dẫn dắt vào nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:

Khi xe máy hoạt động, các chi tiết trong xe hoạt động như thế nào mà xe chạy được? Tại sao lại có tiếng nổ phát ra khi xe hoạt động?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Ở tiết trước, chúng ta mới tìm hiểu xong cấu tạo của động cơ đốt trong. Nó gồm rất nhiều chi tiết được lắp ráp với nhau và phần lớn đều thuộc 2 cơ cấu và 4 hệ thống chính. Vậy khi động cơ hoạt động, trạng thái của các chi tiết như thế nào? Tại sao có tiếng nổ phát ra khi động cơ hoạt động? Xăng hay dầu điêzen trong động cơ được tiêu thụ như thế nào?... Các em sẽ trả lời được những câu hỏi đó khi học xong bài 21 về nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong.

Hoạt động 2: Tìm hiểu về nguyên lí làm việc cả động cơ 4 kì

(1) Mục tiêu: Biết được nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì và động cơ điezen 4 kì.
(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì và động cơ điezen 4 kì.

Nội dung cần đạt

	II. Nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì

1. Nguyên lí làm việc của động cơ Điêzen 4 kì

KÌ 1:(Kì nạp)

+     Pít-tông đi từ ĐCT xuống ĐCD, xupáp nạp mở, xupáp thải đóng.

+ Píttông được trục khuỷu dẫn động đi xuống, áp suất trong xilanh giảm, không khí trong đường ống nạp sẽ qua cửa nạp đi vào xilanh nhờ sự chênh áp suất.

Kì 2:(Kì nén)

+ Píttông đi từ ĐCD lên ĐCT, hai xupáp đều đóng.

+ Píttông được trục khuỷu dẫn động đi lên làm thể tích trong xilanh giảm nên áp suất và nhiệt độ khí trong xilanh tăng.

+ Cuối kì nén, vòi phun phun một lượng nhiên liệu điêzen với áp suất cao vào buồng cháy.

KÌ 3:(Kì cháy-dãn nở)

+ Píttông đi từ ĐCT xuống ĐCD, hai xupáp đều đóng.

+ Nhiên liệu đưpợc phun tơi vào buồng cháy (từ cuối kì nén) hòa trộn với khí nóng tạo thành hòa khí. Trong điều kiện áp suất và nhiệt độ trong xilanh cao, hòa khí tự bốc cháy tạo ra áp suất cao  đẩy píttông đi xuống, qua thanh truyền làm trục khuỷu quay và sinh công. Vì vậy, kì này còn gọi là kì sinh công.

KÌ 4:(Thải)

+ Píttông đi từ ĐCD lên ĐCT, xupáp nạp đóng, xupap thải mở.

+ Píttông được trục khuỷu dẫn động đi lên đẩy khí thải tronh xilanh qua cửa thải ra ngoài.

+ Khi píttông đi đến ĐCT, xupáp lại thải đóng, xupáp lại nạp mở, trong xilanh lại diễn ra kí 1 của chu trình mới.

    Trong thực tế để nạp được nhiều hơn và thải được sạch hơn, các xupap được bố trí mở sớm và đóng muộn hơn ,đồng thời để quá trình cháy-dãn nở diễn ra tốt hơn, vòi phun cũng được bố trí ở phun ở cuối kì nén, trước khi píttông lên đến DCT.

2. Nguyên lí làm việc của động cơ xăng 4 kì

  Nguyên lí làm việc của động cơ Xăng 4 kì tương tự như nguyên lí làm việc của động cơ Điêzen 4 kì. Chỉ khác ở 2 điểm sau:

  - Trong kì nạp ở động cơ Điêzen khí nạp vào là không khí, ở động cơ Xăng khí nạp vào là hoà khí .

  - Cuối kì nén, ở động cơ Điêzen diễn ra quá trình phun nhiên liệu, ở động cơ Xăng Bugi bật tia lửa điện.


Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động nhóm và trả lời câu hỏi:

- Như thế nào được gọi là động cơ Điêzen 4 kì?

- Giáo viên yêu cầu HS quan sát hình vẽ 21.2 trong sgk.

- Giáo viên giới thiệu các chi tiết chính của động cơ trên hình vẽ .

- Ở kì nạp pittông đi từ đâu đến đâu? xupáp nào đóng? xupáp nào mở?

- Pittông chuyển được nhờ cái gì?

- Khi pittông chuyển động, xẩy  ra hiện tượng gì và kết quả như thế nào ?

- Ở kì nén pittông chuyển được nhờ cái gì? xupáp thải và nạp như thế nào ?

- Pittông chuyển được nhờ cái gì?                                                    Ở kì nén xilanh xảy ra hiện tượng gì ?

-  Ở kì cháy dãn nở pittông đi  từ đâu đên đâu? hai  xupáp  xupáp như thế nào?

 - Pittông chuyển được nhờ cái gì?

- Tại sao kì cháy dãn nở được gọi là kì sinh công?  

- Ở kì thải pittông đi từ đâu đên đâu? xupáp nào đóng? xupáp nào mở?

- Pittông chuyển được nhờ cái gì?

- Cuối kì thải trạng thái 2 xuppap như thế nào?

Hoạt động cá nhân:

- Như thế nào được gọi là động cơ xăng 4 kì?

- Nguyên lí làm việc của động cơ  xăng 4 kì có gì khác nguyên lí làm việc của động cơ  Điêzen 4 kí?

- GV dựa vào nguyên lý hoạt động của động cơ Điêzen 4 kì để giảng về nguyên lí hoạt động của động cơ Xăng cho HS.
	- Động cơ dùng nhiên liệu dầu Điêzen.

- HS đọc sgk trả lời.

- HS đọc sgk trả lời.

- HS đọc sgk trả lời.

- HS đọc sgk trả lời.

- HS đọc sgk trả lời.

- HS đọc sgk trả lời.

- Píttông đi từ ĐCD lên ĐCT, xupáp nạp đóng, xupap thải mở.

- HS đọc sgk trả lời.

- Động cơ dùng nhiên liệu xăng.

- HS đọc mục 2 trang 100 sgk trả lời.

- HS lắng nghe kết hợp với đọc sgk và ghi chép




Hoạt động 3: Tìm hiểu về nguyên lí làm việc cả động cơ 2kì (HS TỰ ĐỌC)

C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 5: Trả lời các câu hỏi củng cố

1) Mục tiêu: Trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi củng cố nội dung bài học.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Phát phiếu học tập cho HS

Yêu cầu HS làm việc và lên bảng trình bày.

Các HS khác nhận xét.

GV đánh giá nhận xét, kết luận.
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Hộp kiến thức

	Phiếu học tập số 1: Nhiên liệu được bố trí phun ở cuối kì nén trong động cơ điêzen 4 kì:

A. Sau khi pittông đến ĐCD.


B. Trước khi pittông đến ĐCT.

C. Trước khi pittông đến ĐCD.


D. Sau khi pittông đến ĐCT.

Đáp án: B

Phiếu học tập số 2: Ở kì cháy - dãn nở, pittông dịch chuyển được là do:

A. Lực khởi động


B. Lực quán tính của trục khuỷu.

C. Khí cháy- dãn nở đẩy pittông.


D. Nhiên liệu đẩy pittông đi.

Đáp án: C




D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 6: Tìm hiểu, sưu tầm một số động cơ đốt trong trên ôtô

1) Mục tiêu: Biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên ôtô.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS biết được nhiên liệu sử dụng cho động cơ trên ôtô

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV yêu cầu HS tìm hiểu một số động cơ ôtô để biết ôtô sử dụng nhiên liệu gì, từ đó biết được cấu tạo chung của động cơ đốt trong trên ôtô.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học.

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới.

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1.  Nêu các khái niệm cơ bản của động cơ đốt trong? 

1.2. Nêu cấu tạo của động cơ đốt trong 4 kì?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

2.1. Viết các công thức tính thể tích, tỉ số nén của động cơ đốt trong? 

2.2. Trình bày nguyên lí làm việc của động cơ 4 kì?

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

3.1. Vì sao động cơ xăng có thêm hệ thống đánh lửa?

3.2. Vì sao các xupap phải mở sớm đóng muộn?

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

4.1. Vì sao cuối kì nén, bugi bật tia lửa điện hoặc vòi phun phun nhiên liệu?

Bài 22. THÂN MÁY VÀ NẮP MÁY(KHÔNG HỌC)

Ngày soạn: 21/03/2020

Tuần 25+26 - Tiết: 31,32,33

Bài 23. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN 

(tiết 1)

I. MỤC TIÊU
1.  Kiến thức
- Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của các chi tiết pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

2. Kĩ năng: 

- Đọc được sơ đồ cấu tạo của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

3. Thái độ:

- HS có ý thức nghiêm túc trong giờ học
- Nhận thức được tầm quan trọng của động cơ đốt trong đối với sự phát triển của nền công nghiệp.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: tự học, giải quyết vấn đề, sáng tạo, hợp tác, giao tiếp.

- Năng lực chuyên biệt:

+ Năng lực sử dụng kiến thức công nghệ: Sử dụng kiến thức để thực hiện nhiệm vụ học tập. 

+ Năng lực về phương pháp: Thu thập, đánh giá, lựa chọn và xử lí thông tin từ các nguồn khác nhau để giải quyết vấn đề trong học tập. Xác định mục đích, đề xuất phương án, tiến hành xử lí kết quả thực hành và rút ra nhận xét.

+ Năng lực trao đổi thông tin: Trao đổi kiến thức và ứng dụng công nghệ bằng ngôn ngữ kĩ thuật và các cách diễn tả đặc thù của môn công nghệ. Lựa chọn, đánh giá được các nguồn thông tin khác nhau. Ghi lại được các kết quả từ các hoạt động học tập của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thực hành, làm việc nhóm…). Trình bày các kết quả từ các hoạt động học tập của mình (nghe giảng, tìm kiếm thông tin, thực hành, làm việc nhóm…) một cách phù hợp. Thảo luận được kết quả công việc của mình và những vấn đề liên quan dưới góc nhìn công nghệ. Tham gia hoạt động nhóm trong học tập công nghệ.

+ Năng lực cá thể: Xác định được trình độ hiện có về kiến thức, kĩ năng, thái độ của cá nhân trong học tập công nghệ. Lập kế hoạch và thực hiện, điều chỉnh kế hoạch học tập  nhằm nâng cao trình độ bản thân.

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên

- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK. 

- Tìm hiểu thông tin liên quan đến các chi tiết thuộc cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

- Tranh hình 23.1, 23.2. Vật thật của các chi tiết pittông (nếu có)

2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 23 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1. Giới thiệu chung
	Giới thiệu nhiệm vụ chung của cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	Hiểu được các chi tiết chính trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền
	
	

	2. Pittông
	Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của pittông
	 Xecmăng có vai trò gì?
	Có thể vị trí của các xéc măng được không? Vì sao?
	Tại sao không chế tạo pít tông vừa khít với xi lanh để không phải sử dụng xéc măng?


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ôn định lớp

2. Kiểm tra sỉ số

3. Kiểm tra bài cũ: 

1. Trình bày cấu tạo của thân máy?

            2. Trình bày cấu tạo của nắp máy?

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh liên quan đến bài học và kể tên các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Dẫn dắt vào bài học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:       Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?

Khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

            Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?
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Quan sát mô hình hoạt động của động cơ xăng 4 kì và động cơ xăng 2 kì, cho biết khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

Động cơ đốt trong có 2 cơ cấu và 4 hoặc 5 hệ thống. Mỗi cơ cấu, hệ thống đều có vai trò quan trọng để động cơ làm việc bình thường. Trong đó, cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền có nhiệm vụ rất quan trọng để động cơ đốt trong hoạt động được.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỚI

Hoạt động 2: Tìm hiểu giới thiệu chung

(1) Mục tiêu: Biết được chuyển động của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để biết được chuyển động của pittông, thanh truyền và trục khuỷu.

Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động cá nhân:

GV yêu cầu HS quan sát hình 22.1 SGK và giới thiệu khái quát cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.  

GV hỏi:

- Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền chia thành mấy nhóm?

 - Khi động cơ làm việc em thấy hoạt động của pittông, trục khuỷu và thanh truyền như thế nào?

GV nhận xét và kết luận.
	HS quan sát tranh và đọc sgk.

HS đọc sgk trả lời.

HS đọc sgk trả lời




NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	I. Giới thiệu chung

Khi động cơ hoạt động:

- Pittông chuyển động tịnh tiến trong xilanh.

- Trục khuỷu quay tròn.

- Thanh truyền là chi tiết truyền lực trung gian giữa pittông và trục khuỷu.


Hoạt động 3: Tìm hiểu về pittông

(1) Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của pittông

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, thảo luận nhóm

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về nhiệm vụ và cấu tạo của pittông.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và thảo luận nhóm:

Nhiệm vụ của pittông là gì?

GV nhận xét và kết luận.

GV yêu cầu HS quan sát hình ảnh và thảo luận nhóm:

 Pittông có cấu tạo như thế nào?

GV nhận xét và kết luận.

GV hỏi thêm:

- Vì sao phải có rãnh để lắp xecmăng dầu và xecmăng khí?

 - Xecmăng có nhiệm vụ gì?

- Vì sao xecmăng khí ở trên, xecmăng dầu ở dưới?

- Tại sao xecmăng phải cắt miệng?

 - Khi động cơ làm việc lâu ngày phải thay pittông hay xecmăng?

 - Rãnh xecmăng dầu vì sao phải có lỗ khoan thông vào bên trong pittông?

 - Thân pittông có cấu tạo như thế nào?

 - Vì sao thân pittông dài?

 - Trên thân pittông khoan lỗ để làm gì?

GV kết luận chung về cấu tạo của pittông.
	- HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi

- HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi.

- HS lắng nghe, theo dõi và trả lời các câu hỏi của GV.




NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	II. Pittông

1. Nhiệm vụ của pittông:

- Cùng với xilanh, nắp máy tạo thành không gian làm việc.

- Nhận lực đẩy của khí cháy truyền cho trục khuỷu để sinh công.

- Nhận lực từ trục khuỷu để thực hiện các quá trình nạp, nén, thải.

- Đóng, mở các cửa khí ở động cơ 2 kì.

- Bao kín buồng cháy      

2. Cấu tạo của pittông:

- Đỉnh pittông: Cùng với xilanh, nắp máy tạo thành buồng cháy. Có 3 loại đỉnh: đỉnh bằng, đỉnh lòi và đỉnh lõm.

- Đầu pittông: lắp xecmăng khí và xecmăng dầu, xecmăng dầu lắp ở dưới. Xecmăng khí ngăn không cho khí trên buồng cháy lọt xuống cacte. Xecmăng dầu ngăn không cho dầu bôi trơn từ cacte lọt vào buồng cháy.

            - Thân pittông: dẫn hướng cho pittông chuyển động, liên kết với thanh truyền để truyền lực và có lỗ ngang để lắp chốt pittông.                              


C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Một số bài tập củng cố kiến thức

1) Mục tiêu: Vận dụng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Củng cố nội dung kiến thức
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra nội dung câu hỏi để củng cố kiến thức

GV đánh giá nhận xét, kết luận
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	Phiếu học tập số 1
1: Chọn câu sai?
A. Pittông có nhiệm vụ nhận lực đẩy từ khí cháy để truyền cho trục Khuỷu.         

B. Thanh truyền dùng để truyền lực giữa Pittông và trục Khuỷu. 

C. Trục Khuỷu nhận lực từ thanh Truyền để tạo ra momen quay.

D. Má khuỷu dùng để nối đầu trục Khuỷu và chốt Khuỷu.
2: Chọn câu sai?
A. Thân máy dùng để lắp các cơ cấu và hệ thống.B. Nắp Xilanh cùng với đỉnh Pittông và Xilanh tạo ra buồng cháy
C. Nắp máy dùng để lắp các chi tiết: Bugi, Xupap, cò, đường nạp thải, con đội
D. Thân Xilanh làm mát bằng nước có áo nước

Câu 3: Xéc măng được lắp vào đâu?

A. Thanhruyền
B. Xi lanh
C. Pit-tông
D. Cổ khuỷu


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 5: Bài tập nâng cao

1) Mục tiêu: Trả lời một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao để củng cố kiến thức.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao: 

- Có thể thay đổi vị trí của các xéc măng được không? Vì sao?

- Giải thích vì sao số lượng xéc măng của động cơ điezen thường nhiều hơn động cơ xăng?

- Giải thích được vì sao không thể đổi vị trí lắp đặt của các xecmăng?

- Tại sao không chế tạo pít tông vừa khít với xi lanh để không phải sử dụng xéc măng?

GV yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1. Nêu nhiệm vụ và cấu tạo của pittông?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

2.1. Xéc măng được lắp ở: 

A. Đỉnh pít tông   B. Đầu pít tông    C. Thân pít tông    D. Chốt pít tông

2.2. Em hãy trình bày vai trò của xéc măng?

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

3.1. Có thể thay đổi vị trí của các xéc măng được không? Vì sao?

3.2. Giải thích vì sao số lượng xéc măng của động cơ điezen thường nhiều hơn động cơ xăng?

3.3. Giải thích được vì sao không thể đổi vị trí lắp đặt của các xecmăng?

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

4.1. Tại sao không chế tạo pít tông vừa khít với xi lanh để không phải sử dụng xéc măng?

Bài 23. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (tiết 2)

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên

- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK. 

- Tìm hiểu thông tin liên quan đến các chi tiết thuộc cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

- Tranh hình 23.1, 23.2. Vật thật của các chi tiết pittông (nếu có)

2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 23 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	3. Thanh truyền


	Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền
	Đầu to thanh truyền được lắp với chi tiết nào?
	
	- Tại sao thân thanh truyền có tiết diện ngang hình chữ I?

- Tại sao ở đầu nhỏ và đầu to thanh truyền lại phải lắp bạc lót hoặc ổ bi?


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. Ôn định lớp

2. Kiểm tra sỉ số

3. Kiểm tra bài cũ: 

Nêu nhiệm vụ và cấu tạo của pittông?

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh liên quan đến bài học và kể tên các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Dẫn dắt vào bài học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:       Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?

Khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

            Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?

    

Quan sát mô hình hoạt động của động cơ xăng 4 kì và động cơ xăng 2 kì, cho biết khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

Động cơ đốt trong có 2 cơ cấu và 4 hoặc 5 hệ thống. Mỗi cơ cấu, hệ thống đều có vai trò quan trọng để động cơ làm việc bình thường. Trong đó, cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền có nhiệm vụ rất quan trọng để động cơ đốt trong hoạt động được.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỚI

Hoạt động 5: Tìm hiểu về trục khuỷu

(1) Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của trục khuỷu.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về nhiệm vụ và cấu tạo của trục khuỷu.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV yêu cầu HS quan sát tranh, tham khảo SGK và thảo luận để hoàn thành các câu hỏi:

 - Khi động cơ làm việc trục khuỷu có nhiệm vụ gì?

 - Ngoài nhiệm vụ truyền lực làm quay máy công tác nó còn có nhiệm vụ gì?

GV nhận xét và kết luận.

GV dùng tranh giảng về cấu tạo của trục khuỷu gồm 3 phần chính:

 - Cổ khuỷu -  nơi lắp vào thân máy để quay khi động cơ làm việc.

 - Chốt khuỷu để lắp vào đầu to thanh truyền.

 - Má khuỷu: giữa 2 má khuỷu lắp trục để nối cổ khuỷu với chốt khuỷu.

GV hỏi:

 - Để trục khuỷu quay, thanh truyền và pittông chuyển động được thì cổ khuỷu, chốt khuỷu có hình dạng như thế nào?

 - Trên má khuỷu có đối trọng nhằm mục đích gì?

 - Đuôi trục khuỷu được lắp với bánh đà nhằm mục đích gì?

GV kết luận.
	- HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi

- HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi




NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	IV. Trục khuỷu

 1. Nhiệm vụ

   - Nhận lực từ thanh truyền để tạo mômen quay kéo máy công tác.

   - Ngoài ra, trục khuỷu còn làm nhiệm vụ dẫn động các cơ cấu và hệ thống của động cơ.

 2. Cấu tạo 

  Ngoài phần đầu và phần đuôi của trục khuỷu gồm các chi tiết chính:

   - Cổ khuỷu là trục quay của trục khuỷu.

   - Chốt khuỷu để lắp đầu to thanh truyền.

   - Má khuỷu đẻ nối cổ khuỷu với chốt khuỷu. 


C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Một số bài tập củng cố kiến thức

1) Mục tiêu: Vận dụng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Củng cố nội dung kiến thức
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra nội dung câu hỏi để củng cố kiến thức

Hãy chọn đáp án đúng
GV đánh giá nhận xét, kết luận
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	1: Hãy chọn đáp án đúng
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết là:
A. Nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu, nhóm xec-măng
B. Nhóm thanh truyền, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu
C. Nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu
D. Nhóm pit-tông, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu

Đáp án: C
2: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
  ”Khi động cơ làm việc … chuyển động tịnh tiến trong xilanh … quay tròn …là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu.”
A. Pit-tông, trục khuỷu, thanh truyền
B. Thanh truyền, trục khuỷu, pit-tông
C. Pit-tông, thanh truyền, trục khuỷu
D. Thanh truyền, pit-tông, trục khuỷu
Đáp án: A
3: Bộ phận nào dẫn hướng cho pittông chuyển động trong xi lanh:

A. Trục khuỷu   B. Thanh truyền    C. Thân pittông             D. Đầu pittông

4: Chiiết nào KHÔNG phải của cơ cấurục khuỷuhanhruyền

A. Bánh đà             B. Pit-tông
C.XL
               D. Cáce


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 5: Bài tập nâng cao

1) Mục tiêu: Trả lời một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao để củng cố kiến thức.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao: 

GV yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1. Nêu giới thiệu chung về cơ cấu trục khuỷu thanh truyền?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

Bài 23. CƠ CẤU TRỤC KHUỶU THANH TRUYỀN (tiết 3)

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh
1. Giáo viên

- Đọc kĩ nội dung bài dạy trong SGK. 

- Tìm hiểu thông tin liên quan đến các chi tiết thuộc cơ cấu trục khuỷu thanh truyền.

- Tranh hình 23.1, 23.2. Vật thật của các chi tiết pittông (nếu có)

2. Chuẩn bị của học sinh


- Đọc bài 23 SGK.


- Đọc các tài liệu có liên quan đến bài giảng.

- Sưu tầm một số hình ảnh về một số loại xe máy, ôtô. Nếu có thể thì sưu tầm hình ảnh các nhà khoa học đã phát minh ra động cơ đốt trong.

3. Bảng tham chiếu các mức yêu cầu cần đạt của câu hỏi, bài tập, kiểm tra, đánh giá 

	Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	4. Trục khuỷu
	Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của trục khuỷu
	Đối trọng có tác dụng gì?
	
	


III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

4. Ôn định lớp

5. Kiểm tra sỉ số

6. Kiểm tra bài cũ: 

Nêu nhiệm vụ và cấu tạo của pittông?

A. KHỞI ĐỘNG

Hoạt động 1. Mở đầu
(1) Mục tiêu: Quan sát hình ảnh liên quan đến bài học và kể tên các cơ cấu và hệ thống của động cơ đốt trong.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: Tranh ảnh trên máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Dẫn dắt vào bài học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Yêu cầu HS quan sát hình ảnh và đặt câu hỏi:       Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?

Khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

GV đánh giá nhận xét và dẫn dắt vào nội dung bài.
	Quan sát hình ảnh

Trao đổi thảo luận

            Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


Động cơ đốt trong có bao nhiêu cơ cấu, hệ thống? Kể tên các cơ cấu và hệ thống đó?

    

Quan sát mô hình hoạt động của động cơ xăng 4 kì và động cơ xăng 2 kì, cho biết khi động cơ làm việc, chi tiết nào đang chuyển động?

Động cơ đốt trong có 2 cơ cấu và 4 hoặc 5 hệ thống. Mỗi cơ cấu, hệ thống đều có vai trò quan trọng để động cơ làm việc bình thường. Trong đó, cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền có nhiệm vụ rất quan trọng để động cơ đốt trong hoạt động được.

B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC KĨ NĂNG MỚI

Hoạt động 4: Tìm hiểu về thanh truyền

(1) Mục tiêu: Biết được nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Dạy học nêu vấn đề, giải quyết vấn đề.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân, thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được các câu hỏi dẫn dắt để hình thành kiến thức về nhiệm vụ và cấu tạo của thanh truyền.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Hoạt động cá nhân:

GV hỏi:

 - Thanh truyền được nối với chi tiết nào trong cơ cấu trục khuỷu thanh truyền?

 - Nhiệm vụ chính của thanh truyền là gì?

GV nhận xét và kết luận.

GV yêu cầu HS quan sát tranh, kết hợp với hình 23.3 SGK và thảo luận nhóm hoàn thành các câu hỏi:

 - Thanh truyền có các chi tiết nào?

 - Đầu to được nối với bộ phận nào? có đặc điểm gì?

 - Đầu nhỏ được nối với bộ phận nào? có đặc điểm gì?

 - Vì sao ở các vị trí nối của thanh truyền với trục khuỷu và chốt pittông phải có bạc lót hoặc ổ bi?

GV yêu cầu từng nhóm HS cử đại diện trả lời.

GV nhận xét và kết luận.
	- HS đọc sgk trả lời

- HS làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi




NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	III. Thanh truyền 

 1. Nhiệm vụ

          Là chi tiết dùng để truyền lực giữa pittông với trục khuỷu.

 2. Cấu tạo 

  Thanh truyền được chia thành 3 phần:

   - Đầu nhỏ thanh truyền: có dạng hình trụ rỗng để lắp chốt pittông.

   - Thân thanh truyền: có tiết diện ngang hình chữ I, nối đầu nhỏ với đầu to thanh truyền.

   - Đầu to thanh truyền: để lắp chốt khuỷu, có thể làm liền hoặc cắt thành 2 nửa.


C. LUYỆN TẬP VÀ VẬN DỤNG

Hoạt động 4: Một số bài tập củng cố kiến thức

1) Mục tiêu: Vận dụng trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung bài học

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và cặp đôi.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: Củng cố nội dung kiến thức
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra nội dung câu hỏi để củng cố kiến thức

Hãy chọn đáp án đúng
GV đánh giá nhận xét, kết luận
	Trao đổi thảo luận

Báo cáo kết quả.

Lắng nghe và ghi nhận kiến thức.


NỘI DUNG CẦN ĐẠT

	1: Hãy chọn đáp án đúng
Cơ cấu trục khuỷu thanh truyền có 3 nhóm chi tiết là:
A. Nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu, nhóm xec-măng
B. Nhóm thanh truyền, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu
C. Nhóm pit-tông, nhóm thanh truyền, nhóm trục khuỷu
D. Nhóm pit-tông, nhóm bạc lót, nhóm trục khuỷu

Đáp án: C
2: Hãy chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống:
  ”Khi động cơ làm việc … chuyển động tịnh tiến trong xilanh … quay tròn …là chi tiết truyền lực giữa pit-tông và trục khuỷu.”
A. Pit-tông, trục khuỷu, thanh truyền
B. Thanh truyền, trục khuỷu, pit-tông
C. Pit-tông, thanh truyền, trục khuỷu
D. Thanh truyền, pit-tông, trục khuỷu
Đáp án: A
3: Bộ phận nào dẫn hướng cho pittông chuyển động trong xi lanh:

A. Trục khuỷu   B. Thanh truyền    C. Thân pittông             D. Đầu pittông

4: Chiiết nào KHÔNG phải của cơ cấurục khuỷuhanhruyền

A. Bánh đà             B. Pit-tông
C.XL
               D. Cáce


D. TÌM TÒI, MỞ RỘNG

Hoạt động 5: Bài tập nâng cao

1) Mục tiêu: Trả lời một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao.

(2) Phương pháp/Kĩ thuật dạy học: Thuyết trình, đàm thoại, phát hiện.

(3) Hình thức tổ chức hoạt động: Cá nhân và thảo luận nhóm.

(4) Phương tiện dạy học: sách giáo khoa, máy chiếu.

(5) Sản phẩm: HS trả lời được một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao để củng cố kiến thức.
Nội dung hoạt động

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	GV đưa ra một số câu hỏi vận dụng, vận dụng cao: 

GV yêu cầu HS tìm hiểu và trả lời.
	HS lắng nghe, suy nghĩ, tìm tòi thêm.

HS suy nghĩ, tìm hiểu để giải quyết yêu cầu.


E. HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ

- Ôn lại nội dung bài đã học

- Đọc trước ở nhà nội dung bài mới

- Sưu tầm, tìm hiểu các thông tin liên quan đến bài học thông qua các phương tiện truyền thông như internet, tivi, sách báo và trong thực tiễn cuộc sống.
IV. NỘI DUNG CÁC CÂU HỎI, BÀI TẬP

1. Câu hỏi, bài tập mức Biết

1.1. Nêu giới thiệu chung về cơ cấu trục khuỷu thanh truyền?

2. Câu hỏi, bài tập mức Hiểu

3. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng

4. Câu hỏi, bài tập mức Vận dụng cao

Dương Phú Diễn 
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